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Đặt vấn đề
Cây Đinh lăng gồm nhiều loài trong chi

Polyscias J.R.Forst & G.Forst (Araliaceae),
được trồng như cây vườn nhà ở khắp nơi
trên lãnh thổ Việt Nam để làm thuốc hoặc
làm cảnh. Vị thuốc Đinh lăng, một dược liệu
được dùng rất phổ biến ở Việt Nam có tên
khoa học là RadixPolysciatis, là rễ của cây
Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.)
Harms) [4]. Theo kinh nghiệm dân gian, Đinh
lăng lá nhỏ được sử dụng với nhiều công
dụng khác nhau: rễ được sắc uống để bồi bổ
và lợi sữa [5]; lá được dùng để chữa mất ngủ,
chống co giật ở trẻ em, lợi tiểu, trị ho [3],
chữa mụn nhọt sưng tấy, dị ứng mẩn ngứa,
làm lành vết thương (giã đắp); thân và cành
được dùng để chữa thấp khớp, đau lưng [1].
Trên thực tế, ngoài Đinh lăng lá nhỏ, nhiều
loài Đinh lăng khác nhau cũng được sử dụng.

Trong tài liệu Cây cỏ Việt Nam, Phạm Hoàng
Hộ đã ghi nhận Việt Nam có 8 loài thuộc chi
Polyscias [3], được phân biệt chủ yếu dựa vào
đặc điểm hình thái của lá. Nhằm cung cấp dữ
liệu về sự đa dạng hình thái của các loài Đinh
lăng đang được trồng ở Việt Nam hiện nay,
đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng hình thái của
các loài Đinh lăng chi Polyscias được trồng ở
Việt Nam” được thực hiện.

nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
Đốitượngvàđịađiểmnghiêncứu:
Mẫu có tên Đinh lăng được thu thập ở 25

tỉnh, thành phố thuộc 8 vùng sinh thái của
Việt Nam. Tổng cộng có 60 mẫu được thu thập
(Bảng 1). Các mẫu này được trồng lưu giữ ở
Học viện Nông nghiệp Việt Nam và vườn của
Traphaco ở Nghĩa Hưng, Nam Định, tạo thành
“tập đoàn Đinh lăng”, từ đó cung cấp mẫu để
nghiên cứu.

Đa dạng hình thái của một số loài Đinh lăng 
thuộc chi polyscias J.R.forst & g.forst (araliaceae)
được trồng ở việt nam
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sUMMaRY
Thefieldsurveyandsamplecollectionwerecarriedoutin23provincesandcitiesofVietnam

duringtheperiodfromMay2019toJuly2021.Atotalof60samplesofdifferentspeciesbelonging
to the genus Polyscias J.R.Forst &G.Forst (Araliaceae)were collected and their differences in
morphologicalcharacteristicswereanalyzed.Asaresult,atotalof5species,2subspeciesand16
differentphenotypesweretaxonomicallyidentified.

Từkhoá:Đadạnghìnhthái,ĐinhlăngViệtNam,Polyscias.
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Đối tượng nghiên cứu là các cơ quan sinh
dưỡng của mẫu.

Phươngphápnghiêncứu
Các mẫu được mô tả theo phương pháp

mô tả phân tích và chẩn đoán [8]. Tiêu chí
đánh giá, phân nhóm: Dựa vào đặc điểm hình
thái của lá (ở vị trí thứ 4 - 5 tính từ trên ngọn
xuống) và / hoặc của hoa trên cây ít nhất 2
năm tuổi.

Tên khoa học của mẫu được giám định
bằng phương pháp so sánh hình thái thực vật
đối chiếu với các khóa phân loại trong các tài
liệu thực vật [11],[12] và các mẫu tiêu bản lưu
tại các phòng tiêu bản của Vườn thực vật
Hoàng gia Kew, Anh (K) [13], Từ điển kỹ thuật
số về thảo mộc Trung Quốc [14].

Mẫu tiêu bản được lưu tại Phòng Nghiên
cứu và Phát triển – Công ty cổ phần Traphaco
và Phòng tiêu bản thuộc Bộ môn Thực vật –
Trường Đại học Dược Hà Nội (HNIP).

Kếtquảnghiêncứu
Dựa trên đặc điểm hình thái cơ quan sinh

dưỡng, các mẫu nghiên cứu được chia làm 6
nhóm, bao gồm: 

Nhóm I: Có các đặc điểm của loài Polyscias
fruticosa(L.) harms, có tên thường dùng là
Đinh lăng, Đinh lăng lá nhỏ. Đặc điểm đặc
trưng của nhóm I:

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, có thể cao đến
3 (-5) m. Thân non nhẵn, thân cây trưởng
thành sần sùi và ít phân nhánh, bề mặt có
nhiều lỗ vỏ. Lá kép 1 - 3 lần lông chim, mọc
so le; cuống lá (2-) 5 - 15 cm, có bẹ lá, có
cánh dạng màng khó nhận thấy; cuống lá
chét dài 1 - 5 cm; mép có răng cưa không
đều, đầu lá nhọn. Cụm hoa mọc ở đầu cành,
đứng, dạng chùm kép tán; trục chính cụm
hoa dài 8 - 30 (-60) cm; trục cấp 2 có 5 – 15
nhánh, gần mọc vòng, dài 7 - 25 (-30 cm);
trục cấp 3 có 5 - 15 nhánh, tán mang hoa
lưỡng tính ở đỉnh và 2 - 6 tán mang hoa đực
ở bên; cuống hoa dài 1,5 - 5 mm (ngắn hơn
ở hoa đực). Bầu 2 hoặc 3 (hoặc 4) lá noãn; vòi
nhụy rời ở gần gốc, dài 0,8 - 1,2 mm khi hoa
nở. Quả dẹp một bên hoặc hình 3 cạnh
(hiếm khi 4 cạnh), hình tròn hoặc trứng -
tròn, kích thước 4 - 5 × 4,5 - 6 mm, gốc tròn
hoặc đôi khi hình tim nông (Hình 1).

Dựa trên đặc điểm hình thái đặc trưng của
thân, cành và lá, Nhóm I được chia thành 6
phân nhóm (Bảng 2).

Nhóm II: có các đặc điểm của loàiPolyscias
filicifolia(C.Moore ex E.Fourn.) L.h.bailey,
có tên thường dùng là Đinh lăng lá to, Đinh
lăng lá ráng. Đặc điểm hình thái của nhóm
này là:

Nghiên c�u D��c & Thông tin thu�c, 2022, T�p 13, S� 4, trang 1-9 
 

�

�

�

1

 

TT Vùng sinh thái Nơi khảo sát thu mẫu (tỉnh, thành) Số lượng mẫu 

1 Tây Bắc Lào Cai, Yên Bái 2 

2 Đông Bắc Phú Thọ, Bắc Giang  6 

3 
Đồng bằng  
Bắc Bộ 

Hà Nội, Nam Đi�nh, Hưng Yên, Thái Bình, Hải 
Dương, Ninh Bi�nh, Vĩnh Phúc 

26 

4 Bắc Trung Bộ Thừa Thiên Huế 1 

5 
Duyên hải  
Nam Trung Bộ 

Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng 9 

6 Tây Nguyên Gia Lai, Đắk Nông, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng 9 

7 Đông Nam Bộ Tp. Hồ Chí Minh 4 

8 Tây Nam Bộ An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng1.Danhmụccácđịađiểmthumẫuvàsốlượngmẫuthu
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Nhóm I 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 

Hình 
dạng thân 

Kiểu lá 
Ảnh chụp  
phiến lá  

Góc  
cuống lá so 

với thân* 

Hình dạng, 
màu sắc  
 lá chét 

Ảnh chụp lá chét 

Đinh 
lăng lá 

nhỏ 
bình 

thường 
(I1.1) 

Thẳng, bề 
mặt sần 

sùi, có vết 
sẹo, dày. 

Lá kép 
2-3 lần 

lông 
chim. 

 

Đứng 

Elip hẹp. Lá 
chét xẻ nhiều 
thùy, xẻ thùy 

nhiều ở đỉnh lá 
chét. Màu 

xanh. 
  

Đinh 
lăng lá 
trung 
(I1.2) 

Thẳng, bề 
mặt sần 

sùi, có vết 
sẹo, dày. 

Lá kép 2 
lần lông 

chim . 

 

Đứng 

Elip rộng. Lá 
chét hình ovan 

hoặc hình 
trứng ngược, 

không xẻ 
thùy.Màu xanh 

đậm.   

Đinh 
lăng lá 
nhỏ ĐC 
(lá dài, 
phiến 

xẻ rộng) 
(I1.3) 

Thẳng, bề 
mặt sần 

sùi, có vết 
sẹo, dày. 

Lá kép 2 
lần lông 

chim. 

 

Đứng 

Elip 
 hẹp. Lá chét 
xẻ thùy nhẹ 

phía cuống lá 
hoặc không xẻ, 

mép lá nhăn. 
Màu xanh 

đậm. 
  

 

Đinh 
lăng lá 

dày  
(I1.4) 

Thẳng 
đứng, 
nhẵn. 

Lá kép 
1-2 lần 

lông 
chim. 

 

Đứng 

Elip hẹp. Lá 
chét dày, cong 
dọc lá, gân rõ, 
gốc lá thường 
vẹt một bên. 

Màu xanh.   

Đinh 
lăng lá 
chuỗi 
ngọc 
(I1.5) 

Thẳng, bề 
mặt sần 

sùi, có vết 
sẹo, dày. 

Lá kép 
1-2 lần 

lông 
chim lẻ. 

 

 
 

Chếch hoặc 
gần ngang 

Elip rộng. Lá 
gần tròn, xẻ 
thùy ở đỉnh 
 lá chét đầu 

phiến lá. Màu 
xanh nhạt.   

Đinh 
lăng lá 

kim 
(I1.6) 

Thẳng 
đứng, bề 
mặt sần 

sùi, có vết 
sẹo, dày 

Lá kép 
3-5 lần 

lông 
chim. 

 

Đứng 

Elip hẹp. Lá 
chét xẻ thùy 

sâu sát gân lá 
tạo mảnh nhỏ 

và dài. Màu 
xanh nhạt. 

  

 
 
 
 
 

*địnhnghĩagóccuốnglásovớithân:đứng=gócdưới45o;chếch=góctừ45o-75o;nganghoặc
gầnngang=góctừ75o-90o

Bảng2:ĐặcđiểmthựcvậtđặctrưngcủacácmẫuĐinhlăngnhómI



26

Nghiên cứu Dược  & Thông tin thuốc 2022,  Tập 13, Số 4, trang 23-31

Cây gỗ nhỏ hay cây bụi, thân đơn, nhẵn, có
thể cao đến 2,5 m; thân và cuống lá có lỗ vỏ
rõ. Lá kép 1 lần lông chim lẻ, màu xanh bóng,
có hình dạng thay đổi, thường gặp hai dạng:
lá chét có xẻ thùy và không/ít xẻ thùy; lá chét
thường xẻ thùy khi cây hoặc lá còn non;
Cuống lá dài (6-) 8 - 10 cm, có bẹ lá, có cánh
dạng màng; cuống lá chét dài 0,5 - 1 cm.
Cuống lá, trục của lá kép và gân giữa các lá
chét có màu tím sẫm và có đốm trắng kéo dài.
Cụm hoa mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đứng,
dạng chùm kép tán; trục chính cụm hoa dài
20 - 30 (-50) cm; trục cấp 2 có 5 - 15 nhánh,
gần mọc vòng, dài 20 - 25 (-30 cm); trục cấp 3
có 5 - 15 nhánh, tán mang 7-15 hoa; cuống

hoa dài 2 - 6 mm. Bầu 2 hoặc 3 (hoặc 4) lá
noãn; vòi nhụy hơi xẻ ở đầu, dài 1,0 - 1,5 mm
khi hoa nở (Hình 2).

Dựa vào đặc điểm hình thái lá và thân,
nhóm II có hai phân nhóm (Bảng 3).

Nhóm III: có các đặc điểm của loài Polyscias
guilfoylei cv. Wild Coffee, có tên thường dùng
là Đinh lăng lá trổ, Đinh lăng trổ với đặc điểm
hình thái:

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao tới 5 m. Thân
có bì khổng rõ. Lá kép 1 lần lông chim, mọc
so le. Cuống lá dài 7 - 18 cm, có bẹ lá ôm lấy
thân; cuống lá chét dài 1 - 3,5 cm; lá chét (5-)
7 - 9, có hoặc không có vết màu trắng ở mép,
hình elip, trứng hoặc trứng ngược, kích thước
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Nhóm II 

Đặc điểm thực vật học  

Hình 
dạng 
thân 

Mô tả 
thân 

Hình 
dạng lá

Ảnh chụp phiến lá  
Thế  

cuống lá so 
với thân 

Hình dạng, m
sắc lá chét 

Đinh 
lăng lá 

to 
phiến 
lá chét 

nguyên 

  Thân 
bụ

thẳng 

Thân 
đơn, có 
ánh tím, 
nhiều rễ 
sùi dọc 
thân. 

Lá  
kép 1 l

lông 
chim. 

Chếch hoặc 
gấn ngang

Thuôn dài ho
dạng mũi mác 

hẹp. Lá chét 
không xẻ thùy 
ho
Màu xanh vàng.

lăng lá 
to 

phiến 
lá chét 

xẻ 

Thân b
tròn, 

thẳng 

Thân 
đơn, có 
ánh tím, 
nhiều rễ 
sùi dọc 
thân. 

Lá  
kép 1 l

lông 
chim . 

Chếch hoặc 
gấn ngang

Thuôn dài ho
dạng mũi mác 
hẹp. Lá chét xẻ 
nhiều th
lông chim Màu 

xanh vàng. 
 
 
 
 

�

�

�

Hình1.ĐặcđiểmmẫuI1.1thuộcloàiĐinhlăngPolysciasfruticosa(L.)Harms:a–dạngsống;
b-lákép;c-thân;d-mépláchét;e-cụmhoa;f-cấutạohoa
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Nhóm II 

Đặc điểm thực vật học  

Hình 
dạng 
thân 

Mô tả 
thân 

Hình 
dạng lá

Ảnh chụp phiến lá  
Thế  

cuống lá so 
với thân 

Hình dạng, m
sắc lá chét 

Đinh 
lăng lá 

to 
phiến 
lá chét 

nguyên 

  Thân 
bụ

thẳng 

Thân 
đơn, có 
ánh tím, 
nhiều rễ 
sùi dọc 
thân. 

Lá  
kép 1 l

lông 
chim. 

Chếch hoặc 
gấn ngang

Thuôn dài ho
dạng mũi mác 

hẹp. Lá chét 
không xẻ thùy 
ho
Màu xanh vàng.

lăng lá 
to 

phiến 
lá chét 

xẻ 

Thân b
tròn, 

thẳng 

Thân 
đơn, có 
ánh tím, 
nhiều rễ 
sùi dọc 
thân. 

Lá  
kép 1 l

lông 
chim . 

Chếch hoặc 
gấn ngang

Thuôn dài ho
dạng mũi mác 
hẹp. Lá chét xẻ 
nhiều th
lông chim Màu 

xanh vàng. 
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Hình2.ĐặcđiểmhìnhtháicủaloàiĐinhlănglá
ráng - Polyscias filicifolia (C.Moore ex E.Fourn.)
L.H.Bailey:a-dạngsống;b-thân;c-cànhmang
lá;d-lákép;e-láchét;f-cànhmanghoa;g-hoa
vànụhoa;h-nhịvàbầunhụy

Hình3.ĐặcđiểmhìnhtháicủaloàiĐinh
lăng trổ - Polyscias guilfoylei cv. Wild
Coffee:a-dạngsống;b-cànhmanglá;c
-thân;d-lákép;e-mépláchét
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5 - 20 × 2,5 - 12 cm, gốc lá hình nêm rộng hoặc
hẹp dần vào cuống, mép lá răng cưa - gai,
răng (1-) 1,5 - 5 mm, đầu lá tù hoặc nhọn.
Chưa thấy hoa, quả ở các mẫu thu thập ở Việt
Nam (Hình 3).

Dựa vào đặc điểm hình thái lá và thân,
nhóm III có hai phân nhóm (Bảng 4).

Nhóm IV: có các đặc điểm của loài Polyscias
balfouriana (andre) L.h. bailey. Có khóa
phân loại xác định nhóm này là loài Polyscias
scutellaria (Burm.f.) Fosberg với tên đồng
danh là Polyscias balfouriana (Andre) L.H.
Bailey). Nhóm IV có tên thường dùng là Đinh
lăng lá tròn, đặc điểm hình thái:

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao 2 - 6 m. Cành
mọc tỏa ra từ gốc và cong queo. Lá thường là
kép chân vịt có 3 lá chét, mọc so le; cuống lá
dài 7 - 8 cm; cuống lá chét dài 1 - 3 cm; lá chét
hình tròn hoặc trứng-tròn giống vỏ sò, kích
thước 3 - 5 ( -8) × 3 - 5( -8) cm, gốc lá hình tim,
mép lá chia thùy tròn, tù hoặc nhọn và có răng
cưa, răng ngắn, đầu lá tù hoặc tròn. Lá có màu
xanh không đều và ở giữa lá thường có loang
vàng lục hoặc xanh nhạt, mép lá có loang màu
trắng bạc hoặc không có loang. Các mẫu thu
thập hiện chưa thấy hoa và quả (Hình 4).

Dựa vào đặc điểm hình thái lá và thân,
nhóm IV có hai phân nhóm (Bảng 5).
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Nhóm II 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 
Hình 
dạng 
thân 

Mô tả 
thân 

Hình 
dạng lá 

Ảnh chụp phiến lá  
Thế  

cuống lá so 
với thân 

Hình dạng, màu 
sắc lá chét 

Đinh 
lăng lá 

to 
phiến 
lá chét 

nguyên  

  Thân 
bụi, tròn, 

thẳng 

Thân 
đơn, có 
ánh tím, 
nhiều rễ 
sùi dọc 
thân. 

Lá  
kép 1 lần 

lông 
chim. 

   

Chếch hoặc 
gấn ngang 

Thuôn dài hoặc 
dạng mũi mác 

hẹp. Lá chét 
không xẻ thùy 
hoặc xẻ rất nhẹ 
Màu xanh vàng. 

Đinh 
lăng lá 

to 
phiến 
lá chét 

xẻ 

Thân bụi, 
tròn, 

thẳng 

Thân 
đơn, có 
ánh tím, 
nhiều rễ 
sùi dọc 
thân. 

Lá  
kép 1 lần 

lông 
chim . 

   

Chếch hoặc 
gấn ngang 

Thuôn dài hoặc 
dạng mũi mác 
hẹp. Lá chét xẻ 
nhiều thùy hình 
lông chim Màu 

xanh vàng. 
 
 
 
 

�

�

�
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Nhóm 
III 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 

Hình dạng 
thân 

Mô tả thân 
Hình 

dạng lá 
Ảnh chụp phiến lá  

Thế  
cuống lá so 

với thân 

Hình dạng,  
màu sắc lá chét 

Đinh 
lăng trổ 

xanh  

  Thân bụi, 
tròn, thẳng

Thân đơn, 
ánh xanh, 

có vết nhăn 
dọc thân và 
nhiều lỗ vỏ. 

Lá  
kép 1 lần 

lông 
chim. 

     

Đứng hoặc 
chếch 

Hình trứng ngược 
hoặc gần tròn. 
Màu xanh đậm. 

Đinh 
lăng trổ 

bạc 

Thân bụi, 
tròn, thẳng

Thân đơn, 
ánh bạc, có 

vết nhăn 
dọc thân và 
nhiều lỗ vỏ. 

Lá  
kép 1 lần 

lông 
chim. 

   

Đứng hoặc 
chếch 

Hình trứng ngược 
hoặc gần tròn. 
Màu xanh đậm, 
mép lá có loang 
màu trắng hoặc 

trắng ngà. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Nhóm 
IV 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 

Hình dạng 
thân 

Mô tả thân 
Hình 

dạng lá 
Ảnh chụp phiến lá  

Thế  
cuống lá so 

với thân 

Hình dạng,  
màu sắc lá chét

Đinh 
lăng lá 

tròn 
loang 
xanh  

  Thân b
tròn, 

thẳng 

Thân đơn, có 
ánh xanh xám, 

nhiều lỗ vỏ. 
Cành mọc tỏa ra 
từ gốc và cong 

queo. 

Lá  
kép, 

thường 
có 1-3 lá 

chét. 
   

Đứng 

Hình tròn hoặc 
ô van gần tròn. 
Màu xanh 
có loang xanh 
đậm ở bìa lá. 

Đinh 
lăng lá 

tròn 
loang 

bạc 

Thân bụi, 
tròn, 

thẳng 

Thân đơn, ánh 
bạc, có vết nhăn 

dọc thân và 
nhiều lỗ vỏ. 

Lá  
kép, 

thường 
có 1-3 lá 

chét. 

Đứng  

Hình tròn hoặc 
ô van gần tròn. 
Màu xanh, có 

loang tr
ở bìa lá. 

  
 
 
 
 

Bảng4:ĐặcđiểmthựcvậtđặctrưngcủacácmẫuĐinhlăngnhómIII



28

Nghiên cứu Dược  & Thông tin thuốc 2022,  Tập 13, Số 4, trang 23-31

Nhóm V: có các đặc điểm của loài Polyscias
guilfoylei cv. Quinquefolia (bull) L.h. bailey,
có tên thường dùng là Đinh lăng răng, có đặc
điểm hình thái:

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao 2 - 3 m. Cành
mọc cong queo, bề mặt sần sùi, có nhiều vết
sẹo lồi rõ của lá sau khi rụng để lại. Lá thường
là kép có 3-5 lá chét, mọc so le; cuống lá dài 3
- 5 cm, có bẹ lá với cánh dạng màng; cuống lá
chét dài 1 - 3 cm; lá chét trung tâm hình thận,
lá chét ở gốc thường có hình trứng ngược,
kích thước 2,5 - 4 × 3 - 5 cm và có phần bìa
phụ bị xẻ sâu, dài lòng thòng, mép lá chét xẻ
thành 2 - 4 phần và uốn lượn trông giống lá
cúc (Hình 5).

Nhóm VI: có các đặc điểm của loài Polyscias
scutellaria (burm.f.) Fosberg, có tên thường
dùng là Đinh lăng lá đĩa, có đặc điểm hình thái:

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao 2 - 6 m. Lá
kép lông chim, 1 lần; cuống lá kép dài 30 cm,
có bẹ lá với cánh dạng màng; cuống lá chét
dài 1 - 5 cm; lá chét 1, 3 hoặc 5 (hiếm khi 2
hoặc 4), hình elip rộng tới hình tròn hoặc hình
thận, thỉnh thoảng có hình trứng hoặc hình
trứng ngược, kích thước 5 – 20 (-24) × 5 - 20 
(-26) cm, gốc lá hình tim nông, mép lá gần
nguyên hoặc có răng cưa nhỏ, răng ngắn, đầu
lá tròn. Cụm hoa ở đầu cành, đứng, chùm kép
tán; trục chính dài 30 - 100 cm; trục bên dài 10
- 30 cm; trục cấp 3 dài 2 - 18 mm, mọc vòng

không đều, 7 - 30 nhánh, với tán mang hoa
lưỡng tính ở giữa và tán mang hoa đực ở bên;
cuống hoa dài 1,5 - 7 mm. Bầu 2 hoặc 3 - 5 lá
noãn; vòi nhụy rời ở gần gốc, dài 0,4 – 0,6 mm
khi hoa nở. (Hình 6). 

Dựa vào đặc điểm của lá và thân, nhóm
này có 2 loại kiểu hình: lá xanh và lá có một
mặt xanh, một mặt tím (Bảng 6).

Bàn luận
Nhóm I (tên khoa học Polysciasfruticosa

(L.) harms) được trồng phổ biến, có mặt ở các
địa phương được khảo sát. Hình thái của các
mẫu thuộc nhóm I cũng rất đa dạng với 6 kiểu
hình khác nhau. Đây là nhóm được trồng trọt
từ lâu đời, đã và đang được trồng trọt ở quy
mô lớn thành những vùng chuyên canh ở
nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (Nam Định, Thái
Bình, Ninh Bình), Tây Nam Bộ (An Giang) và
Tây Nguyên (Gia Lai, Đăk Lăk), phục vụ sản
xuất công nghiệp. Đặc điểm mẫu I1.1 đã từng
được mô tả trong các tài liệu của Võ Văn Chi
[2] và Phạm Hoàng Hộ [3], mẫu tương tự I1.1
và I1.2 đã được mô tả và lưu tiêu bản tại
phòng lưu trữ tiêu bản của Bộ môn Thực vật -
Khoa Dược  - Đại học Y Dược thành phố Hồ
Chí Minh [15]. Tính đa dạng di truyền của
nhóm I cũng đã được tác giả Nguyễn Thị Ngọc
Trâm nghiên cứu và chỉ ra có 4 giống [9]. Bốn
kiểu hình từ I1.3 đến I1.6 của nhóm I chưa
từng được mô tả trong bất kỳ tài liệu nào. 
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Nhóm 
III 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 

Hình dạng 
thân 

Mô tả thân 
Hình 

dạng lá
Ảnh chụp phiến lá  

Thế  
cu

Hình dạng,  
màu sắc lá chét 

Đinh 
lăng trổ 

xanh  

  Thân b
tròn, th

Thân đơn, 
ánh xanh, 

có vết nhăn 
dọc thân và 
nhiều lỗ vỏ. 

Lá  
kép 1 l

lông 
chim. 

Đ
chếch 

Hình trứng ngư
hoặc gần tròn. 
Màu xanh đậm. 

Đinh 
lăng trổ 

bạc 

Thân bụi, 
tròn, th

Thân đơn, 
ánh bạc, có 

vết nhăn 
dọc thân và 
nhiều lỗ vỏ. 

Lá  
kép 1 l

lông 
chim. 

Đ
chếch 

Hình trứng ngư
hoặc gần tròn. 
Màu xanh đậm, 
mép lá có loang 
màu trắng hoặc 

  
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm 
IV 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 

Hình dạng 
thân 

Mô tả thân 
Hình 

dạng lá 
Ảnh chụp phiến lá  

Thế  
cuống lá so 

với thân 

Hình dạng,  
màu sắc lá chét 

Đinh 
lăng lá 

tròn 
loang 
xanh  

  Thân bụi, 
tròn, 

thẳng 

Thân đơn, có 
ánh xanh xám, 

nhiều lỗ vỏ. 
Cành mọc tỏa ra 
từ gốc và cong 

queo. 

Lá  
kép, 

thường 
có 1-3 lá 

chét. 
   

Đứng 

Hình tròn hoặc 
ô van gần tròn. 
Màu xanh vàng, 
có loang xanh 
đậm ở bìa lá. 

Đinh 
lăng lá 

tròn 
loang 

bạc 

Thân bụi, 
tròn, 

thẳng 

Thân đơn, ánh 
bạc, có vết nhăn 

dọc thân và 
nhiều lỗ vỏ. 

Lá  
kép, 

thường 
có 1-3 lá 

chét. 
   

Đứng  

Hình tròn hoặc 
ô van gần tròn. 
Màu xanh, có 

loang trắng bạc 
ở bìa lá. 

  
 
 
 
 

Bảng5:ĐặcđiểmthựcvậtđặctrưngcủacácmẫuĐinhlăngnhómIV
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Nhóm 
VI 

Đặc điểm thực vật học  

Thân Lá Lá chét 

Hình dạng 
thân 

Mô tả thân 
Hình dạng 

lá 
Ảnh chụp phiến lá  

Thế  
cuống lá so 

với thân 

Hình dạng,  
màu sắc lá 

chét 

Đinh 
lăng lá 

đĩa 
xanh  

  Thân bụi, 
tròn, thẳng 

Thân đơn, 
lớp vỏ có 
ánh xanh, 

nhiều lỗ vỏ. 
Cành mọc 

thẳng. 

Lá đơn 
hoặc 
kép,  

thường có 
3-5 lá chét. 

   

Đứng 

Lõm xuống 
giống cái đĩa 

Màu xanh 
đậm. 

Đinh 
lăng lá 
đĩa tím 

Thân bụi, 
tròn, thẳng 

Thân đơn, 
lớp vỏ có 
ánh tím, 

nhiều lỗ vỏ. 
Cành mọc 

thẳng. 

Lá đơn 
hoặc 
kép,  

thường có 
3 lá chét. 

  

 
 

Đứng  

Lõm xuống 
giống cái 
đĩa. Màu 

xanh ở mặt 
trên, mặt 

dưới có màu 
tím. 

 

Hình4.ĐặcđiểmhìnhtháicủaloàiĐinhlănglátròn
-Polysciasbalfouriana(André)L.H.Bailey:a-dạng
sống;b-thânvàgốccuốnglá;c-cànhmanglávà
lákép;d-mépláchét;e-hìnhdạngláchét.

Hình5.ĐặcđiểmhìnhtháicủaloàiĐinhlăngrăng-
Polysciasguilfoyleicv.Quinquefolia(Bull)L.H.Bailey:
a-dạngsống;b-cànhmanglá;c-thânvàgốccuống
lá;d-lákép;e-hìnhdạngláchét;f-méplá.

Hình6.ĐặcđiểmcủaloàiĐinhlăngđĩa-Polyscias
scutellaria(Burm.f.)Fosberg:a-cảcây;b-lákép;c-
kiểumọclá;d-láchét;e-hoavàtrànghoa;f:nhịvà
nhụy.

Bảng6:ĐặcđiểmthựcvậtđặctrưngcủacácmẫuĐinhlăngnhómVI



Các nhóm còn lại đều đã được mô tả trong
tài liệu của Phạm Hoàng Hộ. Tuy nhiên
trong tài liệu này, nhóm III, IV đều có 2 kiểu
hình được mô tả; nhóm V, VI chỉ có một kiểu
hình được mô tả; nhóm II có 2 kiểu hình
được mô tả.

Gần đây, mẫu thuộc nhóm V thu ở Thái
Bình đã được nghiên cứu đặc điểm thực vật
và hóa học [10]; một kiểu hình trong nhóm III
và một kiểu hình trong nhóm IV cũng được
phân tích ADN kết hợp mô tả đặc điểm thực
vật [6],[7].

Các nghiên cứu chỉ ra sự đa dạng về giống
và loài của tập đoàn mẫu Đinh lăng thu thập
ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong số những nghiên
cứu đã công bố, chưa có nghiên cứu mang
tính hệ thống về sự đa đạng sinh học của các
loài trong chi Polyscias hiện có ở Việt Nam và
tác dụng của loài được sử dụng làm dược liệu,
đặc biệt với các loài có bộ phận dùng là rễ, dễ
nhầm lẫn với nhau như P.fruticosa,P.filicifolia,
P.guilfoyleivàP.balfouriana[1]. Hơn thế nữa,
trong quá trình khảo sát, một số loài chưa
thấy có hoa, việc giám định tên khoa học của
những loài này dựa trên đặc điểm hình thái lá
đối chiếu với các tài liệu phân loại thực vật. Có
khóa phân loại xác định nhóm IV và VI thuộc
loài Polyscias scutellaria [12]. Vì thế cần có

những nghiên cứu sâu hơn về ADN, thành
phần hóa học để xác định được giống, loài
Đinh lăng có công dụng và chất lượng, chọn
lựa đưa vào trồng trọt phục vụ sản xuất thuốc.
Qua nghiên cứu, kiểu hình I1.6 (thu thập ở
Phú Yên) có sự thay đổi gần giống với kiểu
hình I1.1 khi trồng và theo dõi từ năm thứ 3
trở đi. Điều này chứng tỏ sự thay đổi điều kiện
trồng trọt, sinh thái có ảnh hưởng đến kiểu
hình I1.6 của Đinh lăng nhóm I.

Kết luận
Các loài Đinh lăng (Polyscias) được trồng ở

Việt có tính đa dạng về hình thái, bao gồm 5
loài: Đinh lăng lá nhỏ (P.fruticosa(L.) Harms)
có 6 loại hình thái; Đinh lăng lá to (P.filicifolia
(C.Moore ex E.Fourn.) L.H.Bailey) có 2 loại hình
thái; Đinh lăng trổ (P. guilfoylei (Bull) L.H.
Bailey) có 3 loại hình thái với hai thứ trồng trọt
(P.guilfoyleicv.quinquefolia(Bull) L.H. Bailey)
và (P. guilfoylei cv. Wild Coffee (W.Bull)
L.H.Bailey); Đinh lăng lá tròn (P.balfouriana
(André) L.H.Bailey) có 2 loại hình thái; Đinh
lăng lá đĩa (P.scutellaria(Burm.f.) Fosberg) có
2 loại hình thái. Đây là nguồn tài nguyên di
truyền quan trọng, phong phú, là cơ sở cung
cấp vật liệu di truyền để chọn giống cây thuốc
có tên Đinh lăng thuộc chi Polyscias hiện có ở
Việt Nam.
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